
  
 

 

Họ và tên: …………………………………………………………... Lớp: ……………… 

PHIẾU BÀI TẬP 
MÔN TOÁN - LỚP 2 - TUẦN 1 

Từ 17/08/2026 đến 21/08/2026 

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng) 

Câu 1: Số gồm 6 chục và 3 đơn vị được viết là: 

A. 36    ​                                          B. 63                                               C. 60 

Câu 2: Cách đọc số 75 nào dưới đây là đúng? 

A. Bảy mươi năm    ​                    B. Bảy lăm    ​                               C. Bảy mươi lăm 

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm: 54 … 45 là: 

A. >    ​                                          B. <    ​                                          C. = 

Câu 4: Dãy số nào dưới đây được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn? 

A. 12, 34, 56, 78    ​                    B. 78, 56, 34, 12    ​                    C. 12, 56, 34, 78 

Câu 5: Số nằm giữa 15 và 17 trên tia số là: 

A. 14    ​                                          B. 16    ​                                          C. 18 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Đặt tính rồi tính: 

a) 45 + 23 

................................. 

................................. 

................................. 

b) 87 – 34 

................................. 

................................. 

................................. 

c) 52 + 16 

................................. 

................................. 

................................. 

d) 96 – 45 

................................. 

................................. 

................................. 
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Câu 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) Số liền trước của 60 là: ......................... 

b) Số liền sau của 79 là: ............................ 

c) Số 84 gồm ......... chục và .......... đơn vị. 

d) Viết số 57 thành tổng: 57 = ............ + 7 

Câu 3. Cho các số: 27, 45, 18, 54, 91. 

a) Số lớn nhất là: ............................​                  Số bé nhất là: ......................................... 

b) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé: 

................................................................................................................................................... 

Câu 4. Lớp 2A có 34 học sinh, lớp 2B có 35 học sinh. Hỏi cả hai lớp có tất cả bao nhiêu 
học sinh? 

Bài giải: 

Phép tính: ………………….. 

Câu trả lời: Cả hai lớp có tất cả ….. học sinh 

Câu 5. Tìm một số có hai chữ số, biết chữ số hàng chục là số liền sau của 7. Nếu lấy 
chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị thì được 9. Hỏi số đó là số nào? 

Bài giải: 

Chữ số hàng chục là:…….. 

Chữ số hàng đơn vị là:…….. 

Vậy số có hai chữ số cần tìm là:……. 
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